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PHỤ LỤC 01 
NHU CẦU PHỤ CẤP CÔNG VỤ TỪ NGÀY 01/7/2026 ĐẾN 31/12/2026

(Kèm theo Công văn số  53/VP  ngày  14/10 /2026  của Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Tây Thượng)
ĐVT: triệu đồng

TT Tên cơ quan Hệ số lương Chức vụ Phụ cấp
TNVK

Tỷ lệ phụ cấp
công vụ tăng

thêm (%)

Số tháng
hưởng

Tổng nhu cầu kinh
phí Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6=(1+2+3)*4*5 7

I Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Tây Thượng 201,947.130
A HĐND 55,604.340

01 Phan Đình Trọng 5.08 0.5 30% 6 25,411.320
2 Đinh Thị Riết 3.00 0.15 30% 6 14,345.100
3 Đinh Văn Nguyên 3.33 0.15 30% 6 15,847.920
B UBND 146,342.790
1 Phạm Hồng Khuyến 5.08 0.6 30% 6 25,866.720

2 Võ Thế Vinh 3.99 0.5 30% 3 10,223.730

4.40 0.5 30% 3 11,157.300

3 Phạm Ngọc Hải
3.66 0.15 30% 3 8,675.370
4.40 0.15 30% 3 10,360.350

4 Nguyễn Quyết Chiến 5.08 0.5 30% 6 25,411.320
5 Đinh Thị Duân 2.34 30% 6 10,656.360
6 Đinh Văn Vênh 2.34 30% 6 10,656.360
7 Đỗ Minh Vương 3.66 30% 6 16,667.640
8 Nguyễn Thị Chung 3.66 30% 6 16,667.640
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PHỤ LỤC 02
NHU CẦU PHỤ CẤP CÔNG VỤ NĂM 2027

(Kèm theo Công văn số  53/VP  ngày  14/10 /2026  của Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Tây Thượng)
ĐVT: triệu đồng

TT Tên cơ quan Hệ số lương Chức vụ Phụ cấp
TNVK

Tỷ lệ phụ cấp
công vụ tăng

thêm (%)

Số tháng
hưởng Tổng nhu cầu kinh phí Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6=(1+2+3)*4*5 7

TỔNG CỘNG 1
I Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Tây Thượng 427,256.280
A HĐND 117,311.040

1 Phan Đình Trọng 5.42 0.5 30% 12 53,919.360
2 Đinh Thị Riết 3.33 0.15 30% 12 31,695.840
3 Đinh Văn Nguyên 3.33 0.15 30% 12 31,695.840
B UBND 309,945.240
1 Phạm Hồng Khuyến 5.08 0.6 30% 12 51,733.440
2 Võ Thế Vinh 4.40 0.5 30% 12 44,629.200
3 Phạm Ngọc Hải 4.40 0.15 30% 12 41,441.400
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